	    UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ
     TRƯỜNG MN TÂN LỢI


	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THÔNG TIN 
CBQL – GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON TÂN LỢI

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ GMAIL
	NHIỆM VỤ 
	TRÁCH NHIỆM

	1
	Lê Thị Lan
	Hiệu trưởng
	0989883390
	lethilanmnth@gmail.com
	Hiệu trưởng - BTCB
	- Quản lý cơ sở giáo dục.
- Quản lý đảng viên.

	2
	Lê Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng
	0985220748
	lethithanh19782013@gmail.com
	P.Hiệu trưởng - P.BTCB.
	-Quản lý giáo dục
- Quản lý đảng viên.

	3
	Nguyễn Thị Hiếu
	Phó Hiệu trưởng
	0979300505
	hieumn87@gmail.com
	P.Hiệu trưởng 
	- Quản lý nuôi dưỡng.


	4
	Vũ Hoài Giang
	Giáo viên
	329869729
	vuthihoaigiang1985@gmail.com
	Giáo viên kiêm tổ trưởng tổ mầm-chồi
	-Giảng dạy lớp Chồi 1


	5
	Phạm Thúy Quyên
	Giáo viên
	0358747706
	phamthuyquyen198182@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Nhà trẻ

	6
	Lê Thị Hà Tiên Dung 
	Giáo viên
	0334331649
	lehadung85@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Lá 2

	7
	Nguyễn Thị Trang
	Giáo viên
	0987036134
	nguyentrangmesubin1991@gmail.com
	Giáo viên kiêm CTCĐ
	-Giảng dạy lớp Mầm 1 

	8
	Bùi Thị Loan
	Giáo viên
	0365490933
	Dochiminh1992@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Lá 1

	9
	Đàm Thị Hải
	Giáo viên
	0962838224
	damthihai92@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Lá 2

	10
	Nguyễn Thị Đào
	Giáo viên
	0343765253
	hungdao.8993@gmail.com
	Giáo viên 
	- Giảng dạy lớp Chồi 2

	11
	Quách Thị Minh Thi
	Giáo viên
	0369327305
	thi15618@gmail.com
	Giáo viên
	- Giảng dạy lớp Lá 3

	12
	Nguyễn Thị Thảo Ly
	Giáo viên
	0973115936
	nguyenthithaolyyy@gmail.com
	Giáo viên kiêm tổ trưởng Tổ Lá
	- Giáo viên Lá 1

	13
	Mã Thị Hồng Vân
	Giáo viên
	0398959041
	Mathihongvan24994@gmail.com
	Giáo viên 
	-Giáo viên dự trữ (NS)

	14
	Nông Thị Thiết
	Giáo viên
	087779694
	nongthithietdp@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Chồi 2

	15
	Phùng Thị Vân
	Giáo viên
	0973488434
	Vanphung12393@gmail.com
	Giáo viên
	-Giáo viên lớp Mầm 1 (NS)

	16
	Nguyễn Thị Hồng Sang
	Giáo viên
	0976002117
	sn065622@gmail.com
	Giáo viên
	-Giảng dạy lớp Nhà trẻ

	17
	Nguyễn Thị Như Hiền
	Giáo viên
	0968068920
	nguyennhuhien181102@gmail.com
	Giáo viên 
	-Giảng dạy lớp Chồi 1

	18
	Hoàng Thị Nguyệt
	Giáo viên
	0976372680
	hoangthinguyet310193@gmail.com
	Giáo viên kiêm bí thư chi đoàn
	-Giảng dạy lớp Lá 3

	19
	Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên
	0867077883
	[bookmark: _GoBack]Duyennguyen.2000dx@gmail.com
	Giáo viên
	-Giáo viên Mầm 1

	20
	Đỗ Trường Giang
	Kế Toán
	0834700999
	
	Kế toán
	KT

	21
	Hoàng Thị Thu Thúy
	Văn thư
	0964944774
	thuyhoang0680@gmail.com
	Văn thư
	VT

	22
	Phạm Thị Linh
	Y tế
	0988929916
	Phamthilinh16111989@gmail.com
	Y tế
	YT

	23
	Triệu Thị Hái
	Cấp dưỡng
	0397274590
	trieuhai1987@gmail.com
	Cấp Dưỡng
	Điểm chính
Tổ trưởng Tổ nuôi

	24
	Lê Thị Hải
	Cấp dưỡng
	0388322852
	Lethihai10101973@gmail.com
	Cấp dưỡng
	Điểm lẻ Thạch màng

	25
	Nguyễn Ngọc Lan 
	Cấp dưỡng
	0348561869
	nguyenlan12021975@gmail.com
	Bảo vệ 
	Điểm chính

	26
	Ma Thị Thụy
	Cấp dưỡng
	0377746053
	Mathithuyyy1973@gmail.com
	CD
	Điểm lẻ Thạch màng

	27
	Ngô Thị Hồng Phúc
	Phục vụ
	0916723668
	Hanhpucdx978@gmail.com
	Phục Vụ
	Điểm chính

	28
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Bảo vệ
	0374458778
	
	Cấp dưỡng
	Điểm lẻ Thạch màng

	29
	Nguyễn Vinh
	Bảo vệ
	0963064645
	Quocvinh0702@gmail.com
	
	Điểm chính




